
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

Số: 3834/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách tăng, giảm và hỗ trợ mai táng phí  

cho các đối tƣợng bảo trợ xã hội tháng 7 năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố tại Tờ trình số 343/TTr-LĐTBXH ngày 11 tháng 7 năm 2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách tăng, giảm và hỗ trợ mai táng phí các đối tượng 

bảo trợ xã hội (BTXH) tháng 7 năm 2024 trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

 - Tổng số đối tượng BTXH tháng 6/2024 là 10.306 người. 

 - Tổng số đối tượng BTXH tháng 7/2024 là 10.333 người, trong đó: 

     + Số đối tượng BTXH do tăng mới tháng 7/2024 là 137 người. 

     + Số đối tượng BTXH giảm do chết, chuyển đi, điều chỉnh chế độ 

TCXH... của tháng 7/2024 là 110 người. 

 - Hỗ trợ kinh phí mai táng BTXH cho 56 đối tượng.  

(có danh sách tăng, giảm và danh sách mai táng phí kèm theo). 

Điều 2.  

- Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tổng hợp và báo 

cáo danh sách tăng, giảm các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 7/2024 trên địa bàn 

thành phố. 

- Giao các đơn vị dịch vụ chi trả tiếp nhận và phản hồi thông tin về sự thay 

đổi chế độ trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội. 
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- Giao Ủy ban nhân dân các phường, xã cập nhật danh sách đối tượng trợ 

giúp xã hội hàng tháng; kịp thời làm thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định hưởng chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện thụ hưởng; 

cắt giảm kịp thời khi đối tượng từ trần, chuyển đi địa phương khác hoặc điều chỉnh 

mức trợ cấp theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Định, 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT UBND TP; 

- Bưu điện thành phố; 

- Ngân hàng Vietinbank – CN Phú Tài; 

- VP (LĐ+C2);  

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phƣơng Nam 
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    DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 

ĐƢỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ MAI TÁNG 

   

    Tháng 7/2024    

                   

Stt Họ và tên đối 
Năm sinh 

Loại đối tƣợng Phƣờng, xã Thời gian 

Thời 

gian Chứng 

Ngày 

chứng 

Họ và tên 

ngƣời Năm Số tiền 

  
tƣợng 

Nam Nữ     
cắt hƣởng từ trần tử số tử tổ chức 

mai táng 

sinh 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Hứa Thị Thuộc   10/02/1941 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 

 Bùi Thị 

Xuân 
01/07/2024 08/6/2024 40 10/6/2024 

Dương 

Hương 

Thiện 

1966 7.200.000 

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 
  20/08/1992 Người khuyết tật đặc biệt nặng  Nhơn Bình 02/06/2024 27/5/2024 64 01/6/2024 

Nguyễn 

Văn Thọ 
 1968 7.200.000 

3 Trần Thị Mỹ Sương   12/09/1991 Người khuyết tật đặc biệt nặng  Nhơn Bình 01/07/2024 05/6/2024 66 11/6/2024 
Trần Văn 

Mân 
1967 7.200.000 

4 Trần Ngọc Hưng 10/02/1935   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Bình 02/06/2024 09/5/2024 67 11/6/2024 
Phan 

Quang 
 1976 7.200.000 

5 Nguyễn Thị Liên   03/07/1935 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Bình 01/07/2024 14/6/2024 75 24/6/2024 
Nguyễn 

Thị Yến 
 1965 7.200.000 

6 Trần Thị Lắm   13/10/1922 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Phú 01/06/2024 15/5/2024 57 15/5/2024 
Hà Huy 

Biên 
 1983 7.200.000 

7 Võ Thị Đước   10/10/1930 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Phú 02/06/2024 31/5/2024 64 06/6/2024 
Huỳnh Tấn 

Lợi 
 1972 7.200.000 

8 Lê Thị Năm     /  /1934 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Đống Đa 01/06/2024 23/5/2024 91 24/5/2024 
Nguyễn 

Công Hoài 
 1961 7.200.000 

9 Từ Thị Ngọc   10/05/1925 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Trần Hưng 

Đạo 
01/07/2024 5/6/2024 29 05/6/2024 

Hà Văn 

Vân 
 1965 7.200.000 

10 Nguyễn Hữu Quý 02/02/1932   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Lê Hồng 

Phong 
01/07/2024 22/6/2024 45 27/6/2024 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

 1966 7.200.000 

11 Vũ Thị Dần     /  /1928 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Lý Thường 

Kiệt 
01/06/2024 29/5/2024 14 29/5/2024 

Hà Xuân 

Vọng 
 1970 7.200.000 

12 Phạm Thị Nhỏ     /  /1935 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Hải Cảng 01/07/2024 14/6/2024 50 18/6/2024 
Phan Văn 

Thái 
 1966 7.200.000 

13 Hồ Chiêu   /  /1923   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Trần Phú 01/07/2024 03/6/2024 30 10/6/2024 
Hồ Quốc 

Hùng 
 1973 7.200.000 

14 Nguyễn Văn Thừa   /  /1936   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Trần Phú 01/06/2024 30/5/2024 29 31/5/2024 
Nguyễn 

Minh Tuấn 
 1977 7.200.000 
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15 Huỳnh Thị Chỉ     /  /1931 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Ngô Mây 01/05/2024 23/4/2024 140 24/4/2024 

Nguyễn 

Hoàng 

Anh 

 1975 7.200.000 

16 Mai Kỳ Trân   /  /1918   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Quang 

Trung 
01/06/2024 16/5/2024 51 17/5/2024 

Mai Kỳ 

Tâm 
1967 7.200.000 

17 Lê Dậu   /  /1934   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Quang 

Trung 
01/07/2024 13/6/2024 64 17/6/2024 

Lê Minh 

Hiếu 
 1989 7.200.000 

18 Trần Thị Hóa   01/01/1937 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Phú 01/06/2024 18/5/2024 58 21/5/2024 
Đỗ Quang 

Tuấn 
 1998 7.200.000 

19 Huỳnh Đông 02/03/1937   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Bình 01/07/2024 14/6/2024 77 25/6/2024 
Huỳnh 

Kim Sang 
 1965 7.200.000 

20 Phạm Trung 01/08/1954   
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Lê Lợi 02/06/2024 20/5/2024 37 12/6/2024 

Phạm Thị 

Lệ Dung 
 1983 7.200.000 

21 Trần Sách 03/06/1937   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Bùi Thị 

Xuân 
02/06/2024 29/5/2024 39 01/6/2024 

Lê Thị Mỹ 

Dung 
 1971 7.200.000 

22 Bùi Thị Xuân   12/06/1936 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Bùi Thị 

Xuân 
01/06/2024 28/5/2024 38 29/5/2024 

Nguyễn 

Văn Đức 
1967 7.200.000 

23 Võ Thị Thanh   01/01/1938 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Đống Đa 02/06/2024 31/5/2024 94 04/6/2024 
Nguyễn 

Kim Qui 
 1967 7.200.000 

24 Nguyễn Thái Bình 10/04/1938   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Phú 01/06/2024 14/5/2024 60 23/5/2024 
Nguyễn 

Văn Tùng 
 1984 7.200.000 

25 Trương Thị Phấn   17/02/1939 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Phước Mỹ 01/07/2024 07/6/2024 15 14/6/2024 
Nguyễn 

Xuân Thảo 
 1963 7.200.000 

26 Lê Văn Nghệ 08/10/1939   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Đống Đa 01/07/2024 12/6/2024 105 13/6/2024 
Lê Văn 

Thạnh 
 1970 7.200.000 

27 Mai Ngọc Hùng 10/03/1958   
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

 Lê Hồng 

Phong 
01/06/2024 24/5/2024 42 21/6/2024 

Mai Văn 

Hòa 
 1984 7.200.000 

28 Phạm Thị Liên   01/01/1942 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Lê Hồng 

Phong 
01/07/2024 08/6/2024 38 11/6/2024 

Hồ Thị 

Thúy 
 1966 7.200.000 

29 Lê Thị Hạnh   20/02/1941 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Hải 02/06/2024 28/5/2024 7 05/6/2024 
Ngô Đình 

Dư 
1977 7.200.000 

30 Nguyễn Thị Hoa   02/03/1953 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 

 Bùi Thị 

Xuân 
01/07/2024 24/6/2024 46 24/6/2024 Phạm Lang  1983 7.200.000 

31 Huỳnh Thị Nở   10/09/1969 Người khuyết tật đặc biệt nặng  Nhơn Lý 01/07/2024 14/6/2024 28 20/6/2024 
Phan Thị 

Hướng 
1994 7.200.000 

32 Nguyễn Thành Thân 20/05/1955   
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Đống Đa 02/04/2024 28/3/2024 69 19/4/2024 

Lê Thị 

Thanh 

Thảo 

 1980 7.200.000 

33 Phan Đức Hồng 12/12/1946   Người khuyết tật nặng là người cao  Hải Cảng 01/07/2024 12/6/2024 48 12/6/2024 Phan Đức  1976 7.200.000 
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tuổi Duy 

34 Nguyễn Thị Mười   07/08/1939 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Nhơn Bình 01/07/2024 17/6/2024 73 21/6/2024 

Bùi Văn 

Tỵ 
 1969 7.200.000 

35 Trần Văn Kiểu 10/02/1965   Người khuyết tật nặng  Đống Đa 01/07/2024 09/6/2024 98 10/6/2024 
Trần Anh 

Kiệt 
 1994 7.200.000 

36 Phan Tiến 20/04/1955   
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Nhơn Lý 01/06/2024 20/5/2024 25 23/5/2024 

Phan 

Khánh 

Ninh 

 1997 7.200.000 

37 Lê Thị Thu Cúc   25/05/1938 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Nhơn Bình 01/07/2024 02/6/2024 70 12/6/2024 

Hồ Thị 

Hoa 
 1972 7.200.000 

38 Nguyễn Thị Chiều   01/01/1927 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Nhơn Hội 02/05/2024 26/4/2024 13 18/6/2024 

Phan Thị 

Thạnh 
1964 7.200.000 

39 Bùi Ngọc Nam 12/08/1942   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Hải Cảng 01/07/2024 16/6/2024 49 17/6/2024 
Bùi Thị 

Kim Hiệp 
 1978 7.200.000 

40 Trần Thị Miễn   19/03/1963 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Nhơn Bình 01/07/2024 02/6/2024 68 11/6/2024 

Nguyễn 

Tấn Thành 
 1962 7.200.000 

41 Nguyễn Thị Mai   22/10/1954 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Nhơn Phú 01/07/2024 13/6/2024 71 19/6/2024 

Đặng 

Thanh 

Hùng 

1948 7.200.000 

42 Trần Thị Đốc   01/01/1955 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Nhơn Lý 01/07/2024 04/6/2024 26 05/6/2024 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Tâm 

 1981 7.200.000 

43 Võ Thị Hoa   08/05/1943 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Trần Hưng 

Đạo 
01/07/2024 19/6/2024 33 19/6/2024 

Nguyễn 

Thị Thủy 

Tiên 

 1965 7.200.000 

44 Ngô Thị Mót   07/08/1943 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Hải Cảng 02/06/2024 02/5/2024 37 02/5/2024 
Trần Anh 

Tuấn 
 1969 7.200.000 

45 Lê Thị Lành   05/07/1963 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 

 Bùi Thị 

Xuân 
01/07/2024 11/6/2024 44 14/6/2024 

Nguyễn 

Văn Đâu 
1963 7.200.000 

46 Dư Thanh Thúy 15/04/1978   Người khuyết tật nặng  Hải Cảng 01/07/2024 20/6/2024 52 20/6/2024 
Nguyễn Bá 

Đạt 
 1972 7.200.000 

47 Phan Cảnh Trạc 04/10/1943   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Lê Hồng 

Phong 
01/07/2024 13/6/2024 41 17/6/2024 

Nguyễn 

Quốc Tuấn 
1963 7.200.000 

48 Trần Thị Tự   07/06/1948 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Đống Đa 01/07/2024 02/6/2024 93 03/6/2024 

Nguyễn 

Thượng 

Dũng 

1970 7.200.000 

49 Nguyễn Thị Hương   24/12/1977 Người khuyết tật nặng  Ghềnh Ráng 01/06/2024 09/5/2024 23 31/5/2024 

Ngô Ngọc 

Phương 

Nghi 

 2004 7.200.000 

50 
Nguyễn Thị Đào 

Dung 
  15/01/1948 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Phước Mỹ 01/05/2024 21/4/2024 18 25/6/2024 

Đinh Kiều 

Anh 
 2000 7.200.000 

51 Trương Thị Em   12/03/1935 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Đống Đa 01/06/2024 01/5/2024 92 24/5/2024 

Trần Thị 

Thu 
 1966 7.200.000 

52 Huỳnh Thị Thanh   12/09/1975 Người khuyết tật đặc biệt nặng 
 Bùi Thị 

Xuân 
01/06/2024 21/5/2024 37 27/5/2024 

Hồ Văn 

Thành 
1975 7.200.000 

53 Đặng Thị Vạn Thảo   12/12/1985 Người khuyết tật nặng  Hải Cảng 01/07/2024 20/6/2024 55 26/6/2024 Lê Văn Du  1982 7.200.000 

54 Phan Ngọc Châu 20/12/1940   
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 

 Lê Hồng 

Phong 
01/06/2024 28/5/2024 37 04/6/2024 

Phan Thị 

Cẩm Tú 
1982 7.200.000 
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55 Huỳnh Thị Hoa   12/03/1925 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 

 Trần Quang 

Diệu 
01/07/2024 08/6/2024 46 10/6/2024 

Nguyễn 

Văn Minh 
 1968 7.200.000 

56 Châu Thị Hầu   02/04/1959 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Đống Đa 01/07/2024 18/6/2024 108 18/6/2024 

Châu Thị 

Kim Thu 
1989 7.200.000 

  Tổng cộng                     403.200.000 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH NGƢỜI TỪ ĐỦ 80 TUỔI TRỞ LÊN ĐƢỢC HƢỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

(Đề nghị tăng 7/2024) 

ST

T 

Số 

hồ 

Số 

quyết 

Ngày 

quyết Họ và tên 

Năm sinh 

Chỗ ở hiện nay 

Thời gian tính truy lĩnh 

Số 

tháng 

đƣợc Số tiền Trợ cấp Thực chi Ghi chú 

  
sơ định định 

  Nam Nữ   Từ ngày Đến ngày 
truy 

lĩnh 

truy lĩnh tháng này tháng này 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 10334 3056 07/06/2024 
Dương Thị 

Hồng Thanh 
  15/06/1944 KV2 

phường Trần 

Hưng Đạo 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

2 10335 3131 13/06/2024 Huỳnh Thị Nhĩ   08/06/1944 KV8 
phường Nhơn 

Bình 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

3 10336 3132 13/06/2024 Phạm Thị Biên   08/06/1944 KV3 
phường Nhơn 

Bình 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

4 10337 3133 13/06/2024 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa 
  08/06/1944 KV2 

phường Nhơn 

Bình 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

5 10338 3134 13/06/2024 
Nguyễn Thị 

Thọ 
  01/01/1944 

thôn 

Hội 

Thành 

xã Nhơn Hội 01/01/2024 30/06/2024 6 2.160.000 360.000 2.520.000   

6 10339 3135 13/06/2024 
Nguyễn Thị 

Diệu 
  03/06/1944 KV1 

phường Đống 

Đa 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

7 10340 3136 13/06/2024 Lê Thị Tu   02/06/1944 KV6 
phường Đống 

Đa 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

8 10341 3137 13/06/2024 
Nguyễn Thị 

Lùng 
  15/06/1944 KV6 

phường Đống 

Đa 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

9 10342 3138 13/06/2024 Nguyễn Thị Lư   21/06/1944 KV11 
phường Đống 

Đa 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

10 10343 3139 13/06/2024 Lê Thị Bốn   19/06/1944 
thôn Lý 

Lương 
xã Nhơn Lý 01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

11 10344 3140 13/06/2024 Phạm Thị Dư   15/06/1944 
thôn Lý 

Chánh 
xã Nhơn Lý 01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

12 10345 3141 13/06/2024 Phan Thị Lùn   12/06/1944 
thôn Lý 

Chánh 
xã Nhơn Lý 01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

13 10346 3142 13/06/2024 Trương Cho 07/06/1944   KV8 
phường Lê 

Hồng Phong 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

14 373 3170 14/06/2024 
Nguyễn Thị 

Bích Hòa 
  25/02/1942 KV7 

phường Đống 

Đa 
      0 360.000 360.000 

Chuyển từ 

phường 

Quang 

Trung đến 

15 10322 2770 23/05/2024 
Nguyễn Thị 

Lộc 
  10/05/1944 KV5 

phường Đống 

Đa 
      0 360.000 360.000   

16 10347 3323 20/06/2024 Hà Thị Mây   12/06/1944 KV3 
phường Đống 

Đa 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

17 10348 3324 20/06/2024 Nguyễn Thị   06/06/1944 KV7 phường Lê 01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   
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Tuyết Nga Hồng Phong 

18 10349 3325 20/06/2024 Hồ Thị Mười   12/05/1944 KV2 
phường 

Ghềnh Ráng 
01/05/2024 30/06/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

19 10350 3326 20/06/2024 
Châu Văn 

Dũng 
27/06/1944   KV4 

phường 

Ghềnh Ráng 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

20 10351 3327 20/06/2024 
Võ Thành 

Thân 
21/06/1944   KV6 

phường Trần 

Phú 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

21 10352 3328 20/06/2024 
Võ Thị Hồng 

Hoa 
  01/05/1944 KV6 

phường 

Nguyễn Văn 

Cừ 

01/05/2024 30/06/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

22 109 3376 21/06/2024 
Hoàng Vĩnh 

Phú 
21/01/1938   KV4 

phường 

Quang Trung 
      0 360.000 360.000 

HKTT: 

11A/1 Hải 

Thượng 

Lãn Ông, 

KP3, P. 

Trần Phú, 

TP Quy 

Nhơn 

23 10353 3453 25/06/2024 Trần Thị Hạnh   04/06/1944 KV5 
phường Nhơn 

Phú 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

24 10354 3454 25/06/2024 Trần Thị Lộc   20/06/1944 KV2 
phường Trần 

Quang Diệu 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

25 10355 3455 25/06/2024 
Trương Văn 

Minh 
05/06/1944   KV6 

phường Hải 

Cảng 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

26 10356 3456 25/06/2024 Trần Thị Lý   20/06/1944 KV2 
phường Trần 

Phú 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

27 10357 3457 25/06/2024 
Nguyễn Thị 

Minh 
  20/06/1944 KV4 

phường Nhơn 

Phú 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

28 10358 3589 28/06/2024 
Nguyễn Thị 

Bụi 
  05/06/1944 KV5 

phường Bùi 

Thị Xuân 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

29 10359 3590 28/06/2024 
Huỳnh Phước 

Lộc 
08/06/1944   KV3 

phường Bùi 

Thị Xuân 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

30 10360 3591 28/06/2024 Vũ Thị Nhung   12/06/1944 KV7 
phường Bùi 

Thị Xuân 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

31 10361 2592 28/06/2024 Đoàn Thị Sang   02/10/1942 KV2 
phường Bùi 

Thị Xuân 
01/10/2022 30/06/2024 21 7.560.000 360.000 7.920.000   

32 10362 3593 28/06/2024 
Nguyễn Thị 

Kim Cúc 
  05/06/1944 KV1 

phường Đống 

Đa 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000 360.000 720.000   

        Phan Văn Hòa   10/02/1937 KV11 
phường Đống 

Đa 
01/06/2024 30/06/2024 1 360.000   360.000   

        Tổng cộng               20.520.000 11.520.000 32.040.000   
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 DANH SÁCH NGƢỜI TỪ ĐỦ 80 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG HƢỞNG TRỢ CẤP 
 (Đề nghị báo giảm tháng 7/2024) 

STT Số QĐ Ngày QĐ Họ và tên Năm sinh 
Chỗ ở hiện nay 

Loại đối tƣợng Hệ số Mức Lý do ghi giảm 

        Nam Nữ   trợ cấp trợ cấp   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 6431  15/09/2015 Trần Thị Tân   20/09/1935 KV1 phường Trần Quang Diệu Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 04/6/2024 

2 1558  06/04/2010 Nguyễn Thị Đương   25/02/1925 KV5 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 14/6/2024 

3 1462  09/04/2015 Trần Ngọc Hưng 10/02/1935   KV4 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 09/5/2024 

4 3934  10/07/2015 Nguyễn Thị Liên   03/07/1935 KV7 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 14/6/2024 

5 3685  18/07/2011 Võ Thị Đước   10/10/1930 KV4 phường Nhơn Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 31/5/2024 

6 2834  24/06/2008 Phan Thị Xa   12/10/1922 KV2 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 21/6/2024 

7 4167  06/09/2010 Từ Thị Ngọc   10/05/1925 KV8 phường Trần Hưng Đạo Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 05/6/2024 

8 524  07/02/2012 Nguyễn Hữu Quý 02/02/1932   KV7 phường Lê Hồng Phong Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 22/6/2024 

9 10111  08/10/2013 Phan Hoạch   /10/1933   KV6 phường Lê Lợi Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 09/6/2024 

10 6777  14/09/2011 Nguyễn Thị Dư     /  /1928 KV2 phường Lý Thường Kiệt Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 CHết tháng 6/2024 

11 1522  09/04/2015 Phạm Thị Nhỏ     /  /1935 KV9 phường Hải Cảng Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 14/6/2024 

12 4583  13/08/2008 Hồ Chiêu   /  /1923   KV2  phường Trần Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 03/6/2024 

13 1956  06/04/2016 Huỳnh Thị Cúc   10/02/1920 KV6 phường Ngô Mây Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 03/6/2024 

14 5231  05/03/2013 Nguyễn Thanh Tân 08/02/1933   KV7 phường Nguyễn Văn Cừ Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 10/6/2024 

15 2052  15/04/2015 Đặng Thị Phước     /  /1935 KV6 phường Nguyễn Văn Cừ Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 15/6/2024 

16 7118  14/09/2011 Trương Thị Huệ   12/09/1930 KV5 phường Quang Trung Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

17 2705  05/05/2014 Lê Dậu   /  /1934   KV7 phường Quang Trung Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 13/6/2024 

18 5936  04/04/2013 Võ Thị Phó   18/03/1933 Lý Lương xã Nhơn Lý Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 21/6/2024 

19 4964  11/08/2011 Nguyễn Cừ 03/04/1927   Long Thành xã Phước Mỹ Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 30/6/2024 

20 1738 21/03/2017 Huỳnh Đông 02/03/1937   KV8 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 14/6/2024 

21 379 19/01/2018 Hoàng Vĩnh Phú 21/01/1938   KV5 phường Nguyễn Văn Cừ Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 

Chuyển đến Tổ 39, 

KP4, phường Quang 

Trung, TP Quy Nhơn 

22 7544 20/10/2017 Trần Sách 03/06/1937   KV2 phường Bùi Thị Xuân Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 29/5/2024 

23 1614 23/03/2018 Nguyễn Thị Bay   10/03/1938 KV1 phường Trần Quang Diệu Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

24 923 23/02/2018 Võ Thị Thanh   01/01/1938 KV1 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 31/5/2024 

25 2551 24/04/2018 Phạm Văn Sang 16/04/1938   KV4 phường Hải Cảng Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

26 5480 05/06/2018 Nguyễn Văn Tư 01/01/1937   KV1 phường Trần Quang Diệu Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 
Chết ngày 

17/12/2023 

27 5837 18/06/2018 Dương Thị Ngân   03/06/1938 KV5 phường Nhơn Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

28 8307 20/09/2018 Lê Thị Thanh   13/09/1938 KV7 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 29/5/2024 

29 11071 21/12/2018 Trương Thị Bích   14/04/1938 KV5 phường Nhơn Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 
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Vân 

30 70 09/01/2019 Bùi Thị Oanh   15/01/1939 KV4 phường Lê Lợi Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 
Hưởng Tuất BHXH 

từ T11/2023 

31 1014 25/02/2019 Trương Thị Phấn   17/02/1939 Thanh Long xã Phước Mỹ Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 07/6/2024 

32 7937 28/10/2019 Lê Văn Nghệ 08/10/1939   KV1 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 12/6/2024 

33 2107 29/04/2020 Trần Vịnh 14/04/1940   KV2 phường Trần Quang Diệu Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 09/6/2024 

34 1083 23/02/2022 Phạm Thị Liên   01/01/1942 KV7 phường Lê Hồng Phong Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 08/6/2024 

35 106 15/01/2021 Võ Thị Giỏi   01/01/1941 thôn Lý Hưng xã Nhơn Lý Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 CHết ngày 23/6/2024 

36 366 15/01/2021 Lê Văn Bé 20/01/1941   KV2 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 24/6/2024 

37 2267 27/04/2021 Lê Thị Hạnh   20/02/1941 thôn Hải Đông xã Nhơn Hải Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 28/5/2024 

38 3488 21/05/2021 Nguyễn Thiện Cứu 04/01/1941   KV2 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 20/6/2024 

39 3695 28/05/2021 Lê Thị Tỵ   20/03/1940 KV5 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 13/6/2024 

40 1957 31/03/2022 Nguyễn Thị Xề   20/10/1941 KV8 phường Trần Quang Diệu Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 23/4/2024 

41 3199 23/05/2022 
Nguyễn Thị Bích 

Hòa 
  25/02/1942 KV4 phường Quang Trung Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 

Chuyển đến 658/9 

Trần Hưng Đạo, Tổ 

34, KP7, phường 

Đống Đa, TP Quy 

Nhơn 

42 4175 28/06/2022 Nguyễn Kính 30/06/1942   KV1 phường Lê Lợi Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 

Chuyển đến số nhà 

541/60 đường Huỳnh 

Văn Bánh, TDP 19, 

KP6, Phường 13, 

quận Phú Nhuận, TP 

HCM 

43 202 06/01/2023 Nguyễn Thị Tiếm   01/01/1943 KV6 phường Trần Quang Diệu Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

44 1355 24/03/2023 Bùi Ngọc Nam 12/08/1942   KV2 phường Hải Cảng Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 16/6/2024 

45 2775 19/05/2023 Võ Thị Hoa   08/05/1943 KV4 phường Trần Hưng Đạo Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 19/6/2024 

46 7681 25/08/2023 Ngô Thị Mót   07/08/1943 KV8 phường Hải Cảng Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 02/5/2024 

47 9133 12/10/2023 Phan Cảnh Trạc 04/10/1943   KV3 phường Lê Hồng Phong Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 13/6/2024 

48 2770 23/05/2024 Nguyễn Thị Lộc   10/05/1944 KV5 phường Trần Hưng Đạo Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 
Chuyển đến phường 

ĐỐng Đa 

      Tổng cộng           17.280.000   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐƢỢC HƢỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
  (Đề nghị tăng 7/2024)  

STT 

Số 

hồ 

sơ 

Số 

quyết 

Ngày 

quyết 
Họ và tên 

Năm sinh 
Chỗ ở hiện nay Loại đối tƣợng 

Hệ 

số 

trợ Mức Số tiền Số tiền Ghi chú 

    định định   Nam Nữ cấp trợ cấp truy lĩnh  thực lĩnh   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3140 3621 28/06/2024 
Vòng Thị Mỹ 

Duyên 
  09/06/2007 KV2 

phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 1.080.000 1.800.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

2 3141 3625 28/06/2024 Phạm Quốc Anh 11/01/1990   KV4 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 540.000 1.260.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

3 7950 3053 07/06/2024 Nguyễn Tam Sơn 17/12/1977   KV4 
phường Trần 

Hưng Đạo 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

4 7951 3054 07/06/2024 Nguyễn Thị Ngân   04/02/1968 KV1 
phường Trần 

Hưng Đạo 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

5 7952 3055 07/06/2024 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
  07/06/1991 KV1 

phường Trần 

Hưng Đạo 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 0 360.000   

6 3109 3057 07/06/2024 Trần Đức Sinh 15/06/1964   KV4 phường Thị Nại 
Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 180.000 900.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

7 3110 3058 13/06/2024 
Nguyễn Thành 

Chung 
20/06/1964   KV4 phường Thị Nại 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 180.000 900.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

8 7953 3143 13/06/2024 Bùi Thị Hạ   05/04/1970 KV1 
phường Nhơn 

Bình 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

9 7954 3144 13/06/2024 Nguyễn Hải Đăng 07/03/2021   

thôn 

Nhơn 

Phước 

xã Nhơn Hội 
Người khuyết tật nặng là 

trẻ em 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000   

10 7955 3145 13/06/2024 Võ Văn Năng 13/03/1979   KV9A 
phường Đống 

Đa 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000   

11 7956 3146 13/06/2024 
Huỳnh Thị Bích 

Trâm 
  03/11/1976 KV4 

phường Quang 

Trung 

Người thuộc hộ nghèo 

không chồng hoặc không 

có vợ đang nuôi con dưới 

16 tuổi hoặc từ 16-22 đang 

học phổ thông, nghề, trung 

cấp, cao đẳng, đại học, văn 

bằng 1 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000 

Văn Hoáng 

Trúc Linh 

(09/5/2012) 

12 3111 3147 13/06/2024 Phan Thị Thành   10/10/1963 KV6 
phường Lê 

Hồng Phong 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 1.620.000 2.520.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

13 3112 3148 13/06/2024 Trương Thị Huệ   12/09/1930 KV5 
phường Quang 

Trung 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.080.000 1.800.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 
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14 3113 3149 13/06/2024 Nguyễn Quốc Đạt 23/06/2008   KV1 
phường Nhơn 

Bình 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 0 540.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

15 3114 3314 19/06/2024 
Phạm Thị Xuân 

Thu 
  10/01/1963 KV10 phường Lê Lợi 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 3.240.000 3.960.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

16 3115 3315 19/06/2024 Lê Văn Hương 30/04/2008   KV4 phường Thị Nại Người khuyết tật nặng 
    

1,5  
540.000 0 540.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

17 3116 3316 19/06/2024 Phạm Thị Liên   01/01/1964 

thôn 

Thanh 

Long 

xã Phước Mỹ 
Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.080.000 1.800.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

18 7957 3329 20/06/2024 Trần Thị Thời   01/01/1912 KV7 
phường Đống 

Đa 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 2.700.000 3.600.000   

19 7958 3330 20/06/2024 
Nguyễn Thị 

Nghĩa 
  10/04/1954 KV7 

phường Đống 

Đa 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Trần Thị 

Thời 

(01/01/1912) 

20 7959 3331 20/06/2024 
Nguyễn Đình 

Thành 
08/09/1949   KV7 

phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

21 7960 3332 20/06/2024 
Trương Thị Kim 

Châu 
  05/05/1955 KV8 

phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

22 7961 3334 20/06/2024 Trần Văn Lộc 01/01/1949   KV1 
phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

23 7962 3335 20/06/2024 Nguyễn Thanh 03/01/1947   KV2 
phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

24 7963 3336 20/06/2024 Huỳnh Văn Hồng 01/01/1953   KV2 
phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

25 7964 3337 20/06/2024 
Hoàng Thị Kim 

Oanh 
  05/10/1995 KV4 

phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật sống tại 

hộ gia đình 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

26 7965 3338 20/06/2024 Nguyễn Thị Trâm   23/09/1950 KV2 
phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

27 7966 3339 20/06/2024 Hồ Thị Dò   10/02/1970 

thôn 

Thanh 

Long 

xã Phước Mỹ Người khuyết tật nặng 
    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

28 7967 3340 20/06/2024 Lưu Văn Thảo 09/02/1969   

thôn 

Hội 

Thành 

xã Nhơn Hội 
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

29 7968 3342 20/06/2024 
Lâm Thị Thu 

Hoài 
  01/02/1971 KV2 

phường Quang 

Trung 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Trần Văn 

Thi 

(20/11/1967

) 

30 7969 3342 20/06/2024 
Nguyễn Văn 

Thắng 
20/11/1986   

thôn 

Thanh 

Long 

xã Phước Mỹ 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

lê thị chung 

(12/5/1943) 

31 7970 3343 20/06/2024 
Lê Thị Kim 

Chung 
  07/07/1968 

thôn 

Hội Tân 
xã Nhơn Hội 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000   

32 7971 3344 20/06/2024 
Nguyễn Thị Cúc 

Hoa 
  02/10/1951 

thôn 

Hội Tân 
xã Nhơn Hội 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

lê thị kim 

chung 

(07/7/1968) 
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33 7972 3345 20/06/2024 
Nguyễn Thị 

Sương 
  06/07/1970 

thôn 

Hội 

Thành 

xã Nhơn Hội 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Lưu Văn 

Thảo 

(09/02/1969

) 

34 7973 3346 20/06/2024 Trần Tĩnh 04/03/1954   

thôn 

Long 

Thành 

xã Phước Mỹ 
Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

35 3117 3347 20/06/2024 
Đặng Quang 

Hưng Thịnh 
01/05/2008   KV7 

phường Nguyễn 

Văn Cừ 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 0 720.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

36 3118 3348 20/06/2024 
Đặng Thị Mỹ 

Hạnh 
  03/03/1964 KV4 

phường Ngô 

Mây 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

37 73 3384 24/06/2024 Phan Thúy Hiền   01/02/2008 KV12 
phường Ngô 

Mây 

Người khuyết tật nặng là 

trẻ em 

    

2,0  
720.000 0 720.000   

38 3119 3434 25/06/2024 Lê Minh Vũ 01/04/2008   KV5 
phường Nhơn 

Phú 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 0 540.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

39 3120 3435 25/06/2024 Nguyễn Thị Vân   12/04/1964 KV2 
phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 540.000 1.260.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

40 3121 3436 25/06/2024 Dương Thị Ngân   03/06/1938 KV5 
phường Nhơn 

Phú 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

41 3122 3437 25/06/2024 
Trương Thị Bích 

Vân 
  14/04/1938 KV5 

phường Nhơn 

Phú 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

42 3123 3438 25/06/2024 Đặng Văn Hướng 12/06/1964   KV2 
phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 180.000 900.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

43 3124 3440 25/06/2024 Phạm Văn Sang 16/04/1938   KV4 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 360.000 1.080.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

44 3125 3441 25/06/2024 Phan Kiều Vy   24/03/2008 KV9 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 0 720.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

45 3126 3442 25/06/2024 Nguyễn Thị Khả   10/03/1964 KV5 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 720.000 1.620.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

46 3127 3443 25/06/2024 Trần Kim Phùng 17/10/1961   KV3 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 5.940.000 6.660.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

47 3128 3444 25/06/2024 Thái Thanh Long 20/06/1964   KV6 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 180.000 900.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

48 3129 3445 25/06/2024 Trần Văn Hoàng 16/01/2008   KV5 
phường Hải 

Cảng 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 0 540.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

49 3130 3446 25/06/2024 Võ Sĩ 03/03/1964   KV6 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

50 3131 3447 25/06/2024 Trần Ngọc Dũng 01/01/1964   KV1 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.080.000 1.800.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

51 3132 3448 25/06/2024 Nguyễn Thị Bay   10/03/1938 KV1 
phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 540.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

52 3133 3449 25/06/2024 Nguyễn Thị Tiếm   01/01/1943 KV6 
phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 360.000 1.080.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

53 7974 3458 25/06/2024 Huỳnh Bá 12/07/1961   KV6 
phường Nhơn 

Phú 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000   
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54 7975 3459 25/06/2024 Đỗ Công Văn 11/06/1983   

thôn 

Thanh 

Long 

xã Phước Mỹ 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Nguyễn Thị 

Phải 

(27/7/1951) 

55 7976 2460 25/06/2024 Nguyễn Thị Nhị   26/10/1970 KV1 
phường Trần 

Quang Diệu 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Nguyễn Thị 

Nhị  

56 7977 3461 25/06/2024 
Huỳnh Công 

Thắng 
25/05/1975   KV8 

phường Ngô 

Mây 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

57 7978 3462 25/06/2024 Lê Văn E 20/10/1963   KV6 
phường Nhơn 

Phú 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000   

58 7979 3463 25/06/2024 Nguyễn Văn Trà 20/01/1998   KV8 
phường Nhơn 

Phú 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

59 7980 3464 25/06/2024 
Lê Thị Thanh 

Hương 
  04/10/1963 KV2 

phường Quang 

Trung 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Lê Văn 

Nhân 

(07/7/1958) 

60 7981 3465 25/06/2024 Hứa Thị Lượng   17/10/1959 KV3 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 900.000 1.800.000   

61 7982 3466 25/06/2024 Nguyễn Kim Hòa 25/12/1974   KV5 
phường Hải 

Cảng 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

62 7983 3467 25/06/2024 Trương Thị Học   20/08/1966 KV5 
phường Hải 

Cảng 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Trần Văn 

Khiêm 

(01/01/1965

) 

63 7984 3468 25/06/2024 Lê Văn Phụng 20/04/1954   KV9 
phường Hải 

Cảng 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Đặng Thị 

Nhân 

(20/4/1959) 

64 7985 3469 25/06/2024 Phạm Thị Phương   01/01/1962 KV6 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

65 7986 3470 25/06/2024 
Nguyễn Hứa Sinh 

Thế 
11/09/2001   KV5 

phường Hải 

Cảng 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

66 7987 3471 25/06/2024 Võ Thị Gái   01/01/1968 KV6 
phường Hải 

Cảng 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

67 7988 3472 25/06/2024 Nguyễn Thị Sanh   18/05/1965 KV2 
phường Hải 

Cảng 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

68 7989 3473 25/06/2024 Nguyễn Minh Thi 07/07/1981   KV2 
phường Trần 

Quang Diệu 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

69 7990 3474 25/06/2024 Võ Thị Trọng   27/09/1966 KV4 
phường Nhơn 

Phú 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

70 7991 3475 25/06/2024 
Nguyễn Thị Hồng 

Hoa 
  01/01/1964 KV6 

phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

71 7992 3476 25/06/2024 Nguyễn Thị Minh   08/06/1952 KV6 
phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

72 7993 3477 25/06/2024 Huỳnh Văn Hưng 12/08/1995   KV7 
phường Trần 

Quang Diệu 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

73 7994 3478 25/06/2024 
Huỳnh Quang 

Trường 
11/03/1972   KV7 

phường Trần 

Quang Diệu 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   
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74 7995 3479 25/06/2024 
Nguyễn Văn 

Huynh 
02/04/1951   KV1 

phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

75 7996 3480 25/06/2024 Đặng Thị Lực   10/04/1950 KV9 
phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

76 3134 3535 27/06/2024 Nguyễn Đình Thơ 12/02/1989   KV7 
phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 180.000 900.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

77 3135 3536 27/06/2024 Nguyễn Sự 06/11/1939   KV8 
phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 180.000 1.080.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

78 3136 3537 27/06/2024 Nguyễn Thắng 05/03/1969   KV7 
phường Trần 

Quang Diệu 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 180.000 900.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

79 7997 3594 28/06/2024 Phạm Xuân Hùng 08/07/1963   KV4 phường Lê Lợi 
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 900.000 1.800.000   

80 7998 3595 28/06/2024 Trần Thị Thấp   12/09/1960 KV1 phường Lê Lợi 
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 900.000 1.800.000   

81 7999 3596 28/06/2024 Lê Văn Ngạch 10/05/1937   
thôn Hải 

Đông 
xã Nhơn Hải 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000   

82 8000 3597 28/06/2024 Phạm Văn Thừa 20/05/1962   
thôn Hải 

Nam 
xã Nhơn Hải 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

83 8001 3598 28/06/2024 Trần Thị Mơ   14/02/1985 
thôn Hải 

Đông 
xã Nhơn Hải Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

84 8002 3599 28/06/2024 
Đoàn Thị Bích 

Nga 
  01/05/1951 

thôn Hải 

Nam 
xã Nhơn Hải 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

85 8003 3600 28/06/2024 Trần Thị Chớ   05/07/1954 
thôn Hải 

Nam 
xã Nhơn Hải 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

86 8004 3601 28/06/2024 Ngô Văn Mọi 05/11/1970   
thôn Hải 

Nam 
xã Nhơn Hải Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

87 8005 3602 28/06/2024 Nguyễn Thị Mùi   08/04/1957 
thôn Hải 

Đông 
xã Nhơn Hải 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

88 8006 3603 28/06/2024 Lê Văn Lai 20/04/1981   KV5 
phường Bùi Thị 

Xuân 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.620.000 2.160.000   

89 8007 3604 28/06/2024 Nguyễn Đình Lập 03/01/1951   KV5 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 2.160.000 2.880.000   

90 8008 3605 28/06/2024 
Phạm Thanh 

Quang 
05/05/1977   KV1 

phường Bùi Thị 

Xuân 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.620.000 2.160.000   

91 8009 3606 28/06/2024 Võ Thị Kim Loan   07/06/1982 KV7 
phường Bùi Thị 

Xuân 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.620.000 2.160.000   

92 8010 3607 28/06/2024 Đoàn Thị Ngọt   20/03/1965 KV1 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 2.160.000 2.880.000   

93 8011 3608 28/06/2024 Hồ Thị Mỹ Loan   25/07/1991 KV6 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Hộ gia đình đang trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc 

người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000   

94 8012 3609 28/06/2024 
Nguyễn Thị Ý 

Nhi 
  09/07/1997 KV6 

phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng 

    

2,0  
720.000 2.160.000 2.880.000   

95 8013 3610 28/06/2024 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
  19/11/1968 KV7 

phường Bùi Thị 

Xuân 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   
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96 8014 3611 28/06/2024 
Giang Nguyễn 

Thái Thụy 
16/05/1999   KV2 

phường Bùi Thị 

Xuân 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 3.240.000 3.780.000   

97 8015 3612 28/06/2024 Lê Nguyên Khang 24/08/2006   KV1 
phường Bùi Thị 

Xuân 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

98 8016 3613 28/06/2024 Nguyễn Thị Nên   01/01/1956 KV7 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000   

99 8017 3614 28/06/2024 Nguyễn Thị Thảo   01/12/1978 KV5 
phường Bùi Thị 

Xuân 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

100 8018 3615 28/06/2024 
Nguyễn Hữu 

Phước 
23/07/1952   KV1 

phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 4.320.000 5.040.000   

101 8019 3616 28/06/2024 Võ Thị Tốt   21/04/1954 
thôn Hải 

Đông 
xã Nhơn Hải 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

102 8020 3617 28/06/2024 
Nguyễn Thị 

Trong 
  15/10/1966 

thôn Hải 

Đông 
xã Nhơn Hải Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

103 3137 3618 28/06/2024 Đoàn Thị Bích   07/08/1957 
thôn Hải 

Nam 
xã Nhơn Hải 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 180.000 1.080.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

104 3138 3619 28/06/2024 Lại Thị Mậu   08/04/1958 KV1 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 540.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

105 3139 3620 28/06/2024 
Nguyễn Thị 

Thanh Đồng 
  24/11/1963 KV4 

phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

        Nguyễn Thị Lý   01/01/1954 KV1 
phường Đống 

Đa 

Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi 

    

2,0  
  720.000 720.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

        Tổng cộng             67.320.000 90.360.000 157.680.000   
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƢỢNG ĐANG HƢỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI THƢỜNG XUYÊN 
 (Đề nghị báo giảm tháng 7/2024) 
ST

T Số QĐ Ngày QĐ Họ và tên 
Năm sinh 

Chỗ ở hiện nay Loại đối tƣợng 
Hệ số Mức 

Lý do ghi giảm 

        Nam Nữ   trợ cấp trợ cấp   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4664  21/07/2016 Trần Sách 03/06/1937   KV2 phường Bùi Thị Xuân 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

      1,0  360.000 Chết ngày 29/5/2024 

2 7888  10/11/2015 Nguyễn Thị Hoa   10/01/1968 KV4 phường Nhơn Bình 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

      1,0  360.000 
Bà Trần Thị Mỹ Sương là 

NKTĐBN đã chết T6/2024 

3 7298  21/10/2014 Hứa Thị Thuộc   10/02/1941 KV3 phường Bùi Thị Xuân 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Chết ngày 08/6/2024 

4 5871  06/08/2014 Nguyễn Sự 06/11/1939   
KV8 phường Trần Quang 

Diệu 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

5 8300  26/11/2015 Nguyễn Thị Đà Lạt   06/06/1954 Long Thành  xã Phước Mỹ 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Chết ngày 13/6/2024 

6 10863  06/11/2013 
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 
  20/08/1992 KV7 phường Nhơn Bình Người khuyết tật đặc biệt nặng       2,0  720.000 Chết ngày 27/5/2024 

7 5665  12/08/2015 Trần Thị Mỹ Sương   12/09/1991 KV4 phường Nhơn Bình Người khuyết tật đặc biệt nặng       2,0  720.000 Chết ngày 05/6/2024 

8 240  14/01/2014 Nguyễn Thị Khả   10/03/1964 KV5 phường Hải Cảng Người khuyết tật đặc biệt nặng       2,0  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

9 10797  06/11/2013 Nguyễn Thắng 05/03/1969   
KV7 phường Trần Quang 

Diệu 
Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

10 10855  06/11/2013 Nguyễn Văn Dũng 09/10/1974   KV2 phường Nhơn Bình Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Chết ngày 14/6/2024 

11 12136  06/12/2013 
Nguyễn Thành 

Chung 
20/06/1964   KV4 phường Thị Nại Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

12 7935  24/11/2014 Phạm Thị Xuân Thu   10/01/1963 KV10 phường Lê Lợi Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

13 8272  26/11/2015 Phạm Thị Liên     /  /1964 Thanh Long xã Phước Mỹ Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

14 2769  05/05/2014 Phan Kiều Vy   24/03/2008 KV9 phường Hải Cảng 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
      2,5  900.000 Điều chỉnh trợ cấp 

15 10400  08/10/2013 
Đặng Quang Hưng 

Thịnh 
01/05/2008   KV7 phường Nguyễn Văn Cừ 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

trẻ em 
      2,5  900.000 Điều chỉnh trợ cấp 

16 2816  05/05/2014 Lê Minh Vũ 01/04/2008   KV5 phường Nhơn Phú Người khuyết tật nặng là trẻ em       2,0  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

17 3267  26/05/2014 Nguyễn Quốc Đạt 23/06/2008   KV1 phường Nhơn Bình Người khuyết tật nặng là trẻ em       2,0  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

18 7040  14/10/2015 Lê Văn Hương 30/04/2008   KV4 phường Thị Nại Người khuyết tật nặng là trẻ em       2,0  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

19 7042  14/10/2015 Trần Văn Hoàng 16/01/2008   KV5 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng là trẻ em       2,0  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

20 3027  19/05/2016 Phan Thúy Hiền   01/02/2008 KV8 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng là trẻ em       2,0  720.000 

Chuyến đến 238B, Tổ 5, 

KP12, phường Ngô Mây, TP 

QUy Nhơn 

21 7783 23/10/2017 Phạm Trung 01/08/1954   KV5 phường Lê Lợi 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Chết ngày 20/5/2024 

22 479 22/01/2018 Trần Ngọc Dũng 01/01/1964   KV1 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

23 8823 12/10/2018 Nguyễn Thị Vân   12/04/1964 KV2 phường Trần Quang Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 
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Diệu 

24 10646 20/12/2021 
Trương Thị Thu 

Uyên 
  20/01/1998 KV7 phường Nhơn Bình 

Người khuyết tật sống tại hộ gia 

đình 
      1,5  540.000 Con đã đủ 36 tháng tuổi 

25 9962 26/12/2019 Nguyễn Văn Thọ 15/08/1968   KV7 phường Nhơn Bình 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

      1,0  360.000 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng 

là NKTĐBN đã chết 

T5/2024 

26 10906 23/12/2021 Trần Thị Sơ   10/04/1961 KV5 phường Hải Cảng 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Chết ngày 19/6/2024 

27 2059 29/04/2020 Trần Kim Phùng 17/10/1961   KV3 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

28 2735 28/05/2020 Phạm Quốc Anh 11/01/1990   KV4 phường Bùi Thị Xuân Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

29 4016 29/06/2020 Trần Đức Sinh 15/06/1964   KV4 phường Thị Nại Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

30 4908 22/07/2020 Đoàn Thị Bích   07/08/1957 thôn Hải Đông xã Nhơn Hải 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

31 5102 29/07/2020 Đặng Văn Hướng 12/06/1964   
KV2 phường Trần Quang 

Diệu 
Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

32 5110 29/07/2020 Nguyễn Đình Thơ 12/02/1989   
KV7 phường Trần Quang 

Diệu 
Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

33 3465 21/05/2021 Nguyễn Tấn Thành 01/01/1962   KV2 phường Nhơn Bình 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

      1,0  360.000 
Bà Trần Thị Miễn là 

MCTĐBN chết T5/2024 

34 3761 31/05/2021 Võ Sĩ 03/03/1964   KV6 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

35 3769 31/05/2021 Nguyễn Thị Hoa   02/03/1953 KV7 phường Bùi Thị Xuân 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Chết ngày 24/6/2024 

36 3779 31/05/2021 Đặng Thị Mỹ Hạnh   03/03/1964 KV4 phường Ngô Mây Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

37 1932 31/03/2022 Thái Thanh Long 20/06/1964   KV6 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

38 2606 28/04/2022 Huỳnh Thị Nở   10/09/1969 thôn Lý Hòa xã Nhơn Lý Người khuyết tật đặc biệt nặng       2,0  720.000 Chêt ngày 14/6/2024 

39 4183 28/06/2022 Phan Minh Lùn 02/07/1968   thôn Lý Hòa xã Nhơn Lý 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

      1,0  360.000 
Bà Phan Minh Lùn là 

NCTĐBN chết T6/2024 

40 6573 19/08/2022 Phan Đức Hồng 12/12/1946   KV6 phường Hải Cảng 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Chết ngày 12/6/2024 

41 6739 26/08/2022 Nguyễn Thị Mười   07/08/1939 KV6 phường Nhơn Bình 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Chết ngày 17/6/2024 

42 7367 27/09/2022 Trần Văn Kiểu 10/02/1965   KV7 phường Đống Đa Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Chết ngày 09/6/2024 

43 10001 24/11/2022 Phan Thị Thành   10/10/1963 KV6 phường Lê Hồng Phong Người khuyết tật đặc biệt nặng       2,0  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

44 10614 22/12/2022 Lê Thị Thu Cúc   25/05/1938 KV6 phường Nhơn Bình 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
      2,5  900.000 Chết ngày 02/6/2024 

45 10633 22/12/2022 Hồ Thị Hoa   12/06/1972 KV6 phường Nhơn Bình 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

      1,0  360.000 
Bà Lê Thị Thu Cúc là 

NCTĐBN đã chết T6/2024 

46 890 27/02/2023 
Nguyễn Thị Thanh 

Đồng 
  24/11/1963 KV4 phường Bùi Thị Xuân Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

47 1412 24/03/2023 Trần Thị Miễn   19/03/1963 KV2 phường Nhơn Bình 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
      2,5  900.000 Chết ngày 02/6/2024 

48 1815 11/04/2023 Nguyễn Thị Mai   22/10/1954 KV6 phường Nhơn Phú 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
      2,5  900.000 Chết ngày 13/6/2024 

49 2641 15/05/2023 Trần Thị Đốc   01/01/1955 thôn Lý Hòa xã Nhơn Lý Người khuyết tật nặng là người       2,0  720.000 Chết ngày 04/6/2024 
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cao tuổi 

50 2646 15/05/2023 Lê Thị Thu Thủy   11/11/1964 KV6 phường Lê Hồng Phong Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Chết ngày 29/6/2024 

51 2858 24/05/2023 Đặng Thanh Hùng 02/02/1948   KV6 phường Nhơn Phú 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

      1,0  360.000 
Bà Nguyễn Thị Mai là 

NCTĐBN đã chết T6/2024 

52 6963 31/07/2023 Vòng Thị Mỹ Duyên   09/06/2007 KV2 phường Bùi Thị Xuân Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

53 7695 25/08/2023 Lê Thị Lành   05/07/1963 KV1 phường Bùi Thị Xuân 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Chết ngày 11/6/2024 

54 7698 25/08/2023 Lại Thị Mậu   08/04/1958 KV1 phường Bùi Thị Xuân 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

55 8766 29/09/2023 Dư Thanh Thúy 15/04/1978   KV11 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Chết ngày 20/6/2024 

56 10368 27/11/2023 Trần Thị Tự   07/06/1948 KV4A phường Đống Đa 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
      2,5  900.000 Chết ngày 02/6/2024 

57 11215 26/12/2023 
Nguyễn Thượng 

Nguyên 
10/02/1973   KV4A phường Đống Đa 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

      1,0  360.000 
Bà Trần Thị Tự là 

NCTĐBN đã chết T6/2024 

58 562 19/01/2024 Nguyễn Minh Châu 01/01/1968   KV2 phường Đống Đa Người khuyết tật đặc biệt nặng       2,0  720.000 
Chuyển đến TTTT Hoài 

Nhơn 

59 2191 25/04/2024 Đặng Thị Vạn Thảo   12/12/1985 KV10 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng       1,5  540.000 Chết ngày 20/6/2024 

60 2283 25/04/2024 Huỳnh Thị Hoa   12/03/1925 
KV8 phường Trần Quang 

Diệu 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 
      2,0  720.000 Chết ngày 08/6/2024 

61 2480 09/05/2024 Châu Thị Hầu   02/04/1959 KV9A phường Đống Đa 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
      2,5  900.000 Chết ngày 18/6/2024 

62 2753 22/05/2024 Lê Văn Cần 12/08/1961   KV1 phường Nhơn Bình 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
      2,5  900.000 Chết ngày 06/6/2024 

      Tổng cộng           39.240.000   
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